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1 5 04/08/2022 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SA 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

2 5 04/08/2022 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SC 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

3 5 04/08/2022 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SE 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

4 5 04/08/2022 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SG 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

5 5 04/08/2022 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SI 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

6 5 04/08/2022 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SK 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

7 5 04/08/2022 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SM 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

8 5 04/08/2022 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SO 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

9 5 04/08/2022 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SAA 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

10 5 04/08/2022 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SAC 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

11 5 04/08/2022 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SAE 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

12 5 04/08/2022 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SAG 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

13 5 04/08/2022 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SAI 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

14 5 04/08/2022 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SQ 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

15 5 04/08/2022 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SS 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

16 5 04/08/2022 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SU 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

17 5 04/08/2022 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SW 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

18 5 04/08/2022 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SY 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

19 5 04/08/2022 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SAK 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

20 5 04/08/2022 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SAM 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

21 5 04/08/2022 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SAO 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

22 5 04/08/2022 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SAQ 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

23 5 04/08/2022 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SAS 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

24 5 04/08/2022 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SAU 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

25 5 04/08/2022 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SAW 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam
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26 5 04/08/2022 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SAY 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

27 5 04/08/2022 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SCA 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

28 5 04/08/2022 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SCC 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

29 6 05/08/2022 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 SA 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

30 6 05/08/2022 07:00-09:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 SC 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

31 6 05/08/2022 07:00-09:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 SA 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

32 6 05/08/2022 07:00-09:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 SC 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

33 6 05/08/2022 07:00-09:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 SE 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

34 6 05/08/2022 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SGA 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

35 6 05/08/2022 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SGC 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

36 6 05/08/2022 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SGE 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

37 6 05/08/2022 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SGG 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

38 6 05/08/2022 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SGI 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

39 6 05/08/2022 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SES 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

40 6 05/08/2022 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SEU 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

41 6 05/08/2022 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SEW 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

42 6 05/08/2022 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SEY 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

43 6 05/08/2022 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SGK 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

44 6 05/08/2022 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SGM 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

45 6 05/08/2022 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SGO 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

46 6 05/08/2022 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SGQ 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

47 6 05/08/2022 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SGS 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

48 6 05/08/2022 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SGU 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

49 6 05/08/2022 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SGW 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

50 6 05/08/2022 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SGY 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

51 7 06/08/2022 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SCE 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

52 7 06/08/2022 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SCG 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

53 7 06/08/2022 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SCI 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

54 7 06/08/2022 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SCK 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam



55 7 06/08/2022 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SCM 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

56 7 06/08/2022 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SCO 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

57 7 06/08/2022 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SCQ 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

58 7 06/08/2022 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SCS 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

59 7 06/08/2022 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SCU 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

60 7 06/08/2022 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SCW 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

61 7 06/08/2022 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SCY 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

62 7 06/08/2022 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SEA 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

63 7 06/08/2022 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SEC 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

64 7 06/08/2022 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SEE 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

65 7 06/08/2022 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SEG 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

66 7 06/08/2022 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SEI 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

67 7 06/08/2022 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SEK 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

68 7 06/08/2022 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SEM 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

69 7 06/08/2022 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SEO 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

70 7 06/08/2022 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 SEQ 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

Đà Nẵng, ngày  tháng 07 năm 2022

PHÒNG ĐÀO TẠO

TS. Nguyễn Phi Sơn


